Xây dựng đề kiểm tra 1 tiết, học kì I Địa lí 8 

1. Xác định mục tiêu kiểm tra


- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.

- Kiểm tra kiến thức, kĩ năng cơ bản về đặc điểm tự nhiên và một số đặc điểm phát triển kinh tế của các nước ở châu Á.

- Kiểm tra ở cả 3 cấp độ nhận thức: biết, hiểu và vận dụng.
2. Xác định hình thức kiểm tra


Hình thức kiểm tra tự luận 

3. Xây dựng ma trận đề kiểm tra

- Ở đề kiểm tra 1 tiết học kì I, Địa lí 8, nội dung kiểm tra ở chủ đề Thiên nhiên và con người châu Á, với 14 tiết (bằng 100%). 

- Trên cơ sở phân phối số tiết (như quy định trong PPCT ), kết hợp với việc xác định chuẩn quan trọng ta xây dựng ma trận đề kiểm tra như sau:
	Chủ đề (nội dung, chương)/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao

	Phần một :

THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC

(tiếp theo)

CHÂU Á

	- Biết được vị trí địa lí, giới hạn của châu Á trên bản đồ.
	
	
	

	
	100% TSĐ = 1,0 điểm; 
	......% TSĐ =.........điểm; 
	...% TSĐ =  điểm; 
	...% TSĐ =...điểm; 

	
	
	- Trình bày được đặc điểm về địa hình.
	
	

	
	..... TSĐ = điểm; 
	100% TSĐ = 0,5 điểm; 
	...% TSĐ =  điểm; 
	...% TSĐ =...điểm;

	
	
	- Trình bày được đặc điểm khí hậu của châu Á.
	
	

	
	...% TSĐ =...điểm;
	100% TSĐ = 1,0 điểm; 
	...% TSĐ =...điểm;
	...% TSĐ =...điểm;

	
	
	
	
- Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi châu Á và giải thích được sự khác nhau về chế độ nước sông
	

	
	....% TSĐ =...điểm; 
	......% TSĐ =.........điểm; 
	100% TSĐ = 1,5điểm;
	...% TSĐ =...điểm;

	
	
	
	- Trình bày được các cảnh quan tự nhiên ở châu Á và giải thích được sự phân bố của một số cảnh quan.
	

	
	...% TSĐ =... điểm; 
	......% TSĐ =.......điểm; 
	100% TSĐ = 1,5điểm;
	...% TSĐ =...điểm;

	
	
	- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm phát triển kinh tế của các nước ở châu Á.
	
	

	
	...% TSĐ =... điểm; 
	100% TSĐ =2,5điểm; 
	...% TSĐ =...điểm;
	...% TSĐ =...điểm;

	
	- Vẽ biểu đồ về sự gia tăng dân số khu vực thuộc châu Á.
	
	
	

	
	100% TSĐ =2 điểm; 
	...% TSĐ =...điểm; 
	...% TSĐ =...điểm;
	...% TSĐ =...điểm;

	TSĐ 10

Tổng số câu 03
	3,0 điểm

30% 
	4,0 điểm

40% 
	3,0 điểm

30 % TSĐ
	...% TSĐ =...điểm;


4. Viết đề kiểm tra từ ma trận

Đề kiểm tra 1 tiết, học kì I, Địa lí 8
Câu 1 (5,5 điểm)

Vị trí địa lí và đặc điểm địa hình có ảnh như thế nào tới khí hậu, sông ngòi và cảnh quan thiên nhiên châu Á?

Câu 2 (2,5 điểm)

Hãy trình bày và giải thích một số đặc điểm phát triển kinh tế của các nước ở châu Á.
Câu 3 (2,0 điểm)

Cho bảng số liệu sau:

Sự gia tăng dân số của châu Á

	Năm
	1800
	1900
	1950
	1970
	1990
	2002
	2005

	Số dân (triệu người)
	600
	880
	1402
	2100
	3110
	3766*
	3920


* Chưa tính số dân của Liên Bang Nga thuộc châu Á

Vẽ biểu đồ gia tăng dân số châu Á thời kì 1800 – 2005.

5. Xây dựng hướng dẫn chấm và biểu điểm

- Điểm toàn bài tính theo thang điểm 10, làm tròn số đến 0,5 điểm.  

- Cho điểm tối đa khi học sinh trình bày đủ các ý và bài làm sạch đẹp.

- Ghi chú: 

+ Học sinh có thể không trình bày các ý theo thứ tự như hướng dẫn trả lời nhưng đủ ý và hợp lí, sạch đẹp vẫn cho điểm tối đa.

+ Câu 3: nếu học sinh vẽ biểu đồ có khoảng cách năm như nhau trừ 0,5 điểm; không có tên biểu đồ trừ 0,25 điểm; vẽ biểu đồ đường cho 1,0 điểm, các biểu đồ khác không cho điểm.

Hướng dẫn trả lời

Câu 1 (5,5 điểm)

- Châu Á nằm ở nửa cầu Bắc, là một bộ phận của lục địa Á - Âu, kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo. Là châu lục rộng nhất thế giới. (0,5 đ)
- Có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ tập trung ở trung tâm ; nhiều đồng bằng rộng lớn (0,5 đ)
- Với vị trí địa lí và địa hình đã làm cho châu Á có:

+ Khí hậu mang tính chất phức tạp, đa dạng, phân hoá thành nhiều đới (5 đới), nhiều kiểu khí hậu (9 kiểu) khác nhau... (1,0 đ)
+ Các sông phân bố không đều và có chế động nước phức tạp... 

· Bắc Á: mùa đông nước đóng băng, mùa xuân có lũ do băng tan. (0,5 đ)
· Khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á sông có lượng nước lớn vào  mùa mưa. (0,5 đ)
· Tây  Nam Á và Trung Á: nguồn nước ở các sông chủ yếu do tuyết, băng tan từ núi cao cung cấp. (0,5 đ)
+ Cảnh quan thiên nhiên phân hóa rất đa dạng, bao gồm : 

· Rừng lá kim, rừng nhiệt đới ẩm, thảo nguyên hoang mạc, cảnh quan núi cao... (1,0 đ)
· Nguyên nhân: do địa hình và khí hậu đa dạng (0,5 đ)
Câu 2 (2,5 điểm) 

- Đặc điểm phát triển kinh tế các nước châu Á:

+ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế các nước đều bị kiệt quệ, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ. (0,5 đ)
+ Nửa cuối thế kỉ XX, nền kinh tế các nước có sự biến đổi mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. (0,5 đ)
+ Tuy nhiên, trình độ phát triển kinh tế vẫn không đồng đều giữa các nước và các vùng lãnh thổ. (0,5 đ)
- Nguyên nhân: Chế độ phong kiến và thực dân kìm hãm, nền kinh tế rơi vào tình trạng chậm phát triển kéo dài. (1,0 đ)
Câu 3. (2,0 điểm) 

Biểu đồ gia tăng dân số của châu Á.


[image: image1]
6. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra

Sau khi biên soạn xong đề kiểm tra cần xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra, gồm các bước sau:

1) Đối chiếu từng câu hỏi với hướng dẫn chấm và thang điểm, phát hiện những  sai sót hoặc thiếu chính xác của đề và đáp án. Sửa các từ ngữ, nội dung nếu thấy cần thiết để đảm bảo tính khoa học và chính xác.

2) Đối chiếu từng câu hỏi với ma trận đề, xem xét câu hỏi có phù hợp với chuẩn cần đánh giá không? Có phù hợp với cấp độ nhận thức cần đánh giá không? Số điểm có thích hợp không? Thời gian dự kiến có phù hợp không?

3) Thử đề kiểm tra để tiếp tục điều chỉnh đề cho phù hợp với mục tiêu, chuẩn chương trình và đối tượng học sinh (nếu có điều kiện).

4) Hoàn thiện đề, hướng dẫn chấm và thang điểm.

Năm





600





880





1402





2100





3110





3766





3920





0





500





1000





1500





2000





2500





3000





3500





4000





4500





1800





1900





1950





1970





1990





2002





2005





Triệu người








